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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày          tháng         năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về ban hành Danh mục dữ liệu mở Bộ Khoa học và Công nghệ  

(Phiên bản 1.0) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 06 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; 

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của luật giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc 

gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ về quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc 

hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu 

cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, 

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Du-lieu-2024-so-60-2024-QH15-621343.aspx


Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2026 ban hành 

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27 tháng 2 năm 2026 của Ban 

chỉ đạo Chính phủ về Kế hoạch hoạt động năm 2026 Ban Chỉ đạo của Chính phủ 

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chiến lược chuyển đổi số Bộ Khoa 

học và Công nghệ giai đoạn 2025-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản 

trị, quản lý dữ liệu Bộ Khoa học và Công nghệ (Phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ 

Khoa học và Công nghệ năm 2026; 

Căn cứ Văn bản số 4585/BCA-TTDLQG ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Bộ 

Công an về việc Hướng dẫn dữ liệu mở tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa 

phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở Bộ Khoa 

học và Công nghệ (Phiên bản 1.0) tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Trung tâm Chuyển đổi số 

a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, 

công bố dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chỉnh, bổ sung Danh mục 

dữ liệu mở Bộ Khoa học và Công nghệ khi có thay đổi trong quá trình triển khai 

thực tế. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu thực hiện kết nối, 

chia sẻ các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của Bộ Khoa học và Công 



nghệ; hướng dẫn các đơn vị chia sẻ, công bố và cập nhật dữ liệu theo tiêu chuẩn 

kỹ thuật thống nhất; kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi tích hợp, 

công bố chính thức trên Cổng Dữ liệu Quốc gia. 

d) Định kỳ hằng năm, thường xuyên theo dõi, đánh giá việc áp dụng và tổng 

hợp đề xuất điều chỉnh, cập nhật, bổ sung Danh mục Dữ liệu mở Bộ Khoa học và 

Công nghệ định kỳ hoặc khi có phát sinh yêu cầu từ cơ quan chủ quản cơ sở dữ 

liệu, từ Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

e) Định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình 

hình cập nhật, cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan, đơn vị. 

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan chủ quản dữ 

liệu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của 

Bộ, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu và tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu 

cá nhân, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cùng các quy định có liên quan. 

b) Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện kết nối, tích hợp, chia 

sẻ và công bố dữ liệu trên Cổng dữ liệu quốc gia theo đúng hướng dẫn về tiêu 

chuẩn kỹ thuật, cấu trúc và phương thức kết nối; bảo đảm dữ liệu được cập nhật 

theo tần suất quy định tại Danh mục dữ liệu mở. 

c) Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số định kỳ rà soát các cơ sở dữ liệu 

do đơn vị là chủ quản; chủ động đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh bổ sung 

Danh mục dữ liệu mở Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi về Trung tâm Chuyển 

đổi số tổng hợp. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Công an (để p/h); 

- Ban Chỉ đạo dữ liệu của Bộ; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Lưu: VT, TTCĐS. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Hải Quân 
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